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Câu 1:  Nguyên nhân chính làm suy giảm đa dạng sinh vật hiện nay là

A.  biến đổi khí hậu.
B.  ô nhiễm môi trường.

C.  con người khai thác quá mức.
D.  cháy rừng
Câu 2:  Tình trạng đói nghèo ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á chủ yếu do


A.  thiếu hụt nguồn lao động.

B.  thiên tai thường xuyên xảy ra.

C.  khí hậu khô hạn, tài nguyên nghèo nàn.

D.  chiến tranh, xung đột tôn giáo xảy ra thường xuyên.
Câu 3:  Đặc điểm nào sau đây không chính xác về khu vực Tây Nam Á?


A.  Vị trí địa – chính trị quan trọng.

B.  Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự phát triển công nghiệp, nông nghiệp.

C.  Luôn có sự can thiệp vụ lợi của các thế lực bên ngoài.

D.  Dầu mỏ - là nguồn thu chính của nền kinh tế.
Câu 4:  Trong nông nghiệp, cơ sở đầu tiên và quan trọng nhất để tiến hành trồng trọt, chăn nuôi là


A.  đất đai.
B.  nguồn nước.
C.  khí hậu.
D.  địa hình
Câu 5:  Ý nào dưới đây là đúng về cơ hội đối với nước ta khi toàn cầu hóa phát triển mạnh?


A.  Có cơ hội khai thác triệt để các loại tài nguyên thiên nhiên phục vụ xuất khẩu.

B.  Tạo điều kiện thuận lợi để người dân di cư tự do ra nước ngoài.

C.  Tăng giá thành các sản phẩm xuất khẩu.

D.  Thu hút được vốn, công nghệ và mở rộng thị trường.
Câu 6:  Ở châu Phi, hiện tượng hoang mạc hóa đất đai ngày càng trở nên trầm trọng, chủ yếu là do


A.  khí hậu khô hạn.

B.  quá trình phong hóa diễn ra mạnh mẽ.

C.  rừng bị khai thác quá mức.

D.  quá trình xói mòn, rửa trôi xảy ra mạnh.
Câu 7:  Quan sát biểu đồ sau, cho biết biểu đồ thể  hiện nội dung nào dưới đây?
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A.  Tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng lúa nước ta giai đoạn 2000-2013.

B.  Giá trị sản xuất ngành trồng lúa nước ta giai đoạn 2000-2013.

C.  Cơ cấu diện tích và sản lượng lúa nước ta giai đoạn 2000-2013.

D.  Diện tích và sản lượng lúa nước ta giai đoạn 2000-2013.
Câu 8:  Tính chất gay gắt của các cuộc đấu tranh ở khu vực Tây Nam Á đã ngày càng trở nên quyết liệt hơn chủ yếu là do


A.  sự xuất hiện và tác động của các lực lượng khủng bố từ bên ngoài.

B.  sự phức tạp về thành phần tôn giáo, dân tộc.

C.  khu vực này có vị trí chiến lược về kinh tế, giao thông và quân sự.

D.  sự tham gia của các tổ chức chính trị, tôn giáo cực đoan.
Câu 9:  Các nước Mĩ La Tinh giành được độc lập khá sớm nhưng nền kinh tế phát triển chậm không phải là do


A.  các thế lực bảo thủ, thiên chúa giáo tiếp tục cản trở.

B.  chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế - xã hội độc lập, tự chủ.

C.  điều kiện tự nhiên khó khăn, tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn.

D.  duy trì chế độ phong kiến trong thời gian dài.
Câu 10:  Nhận định nào dưới đây không chính xác về quá trình đô thị hóa?


A.  Sự phát triển của đô thị hóa làm cho lối sống thành thị phổ biến rộng rãi.

B.  Công nghiệp hóa là tiền đề của quá trình đô thị hóa.

C.  Các quốc gia có tỉ lệ dân thành thị cao là những quốc gia có trình độ đô thị hóa cao.

D.  Đô thị hóa góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Câu 11:  Nhận định nào sau đây không đúng về Mĩ La Tinh?


A.  Việc khai thác các nguồn tài nguyên giàu có đã mang lại lợi ích lớn cho đại bộ phận dân cư.

B.  Chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội rất lớn.

C.  Nguồn đầu tư nước ngoài chủ yếu vào Mĩ La Tinh là Hoa Kì và Tây Ban Nha.

D.  Các cuộc cải cách ruộng đất không triệt để là nguyên nhân chính của hiện tượng đô thị hóa tự phát.
Câu 12:  Cho bảng số liệu:

TỐC ĐỘ TĂNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA Ở MĨ LA TINH QUA CÁC NĂM. (Đơn vị: %)

	Quốc gia
	Grê-na-đa
	Ac-hen-ti-na
	Chi-lê
	Braxin
	Pa-na-ma

	2010
	-0,5
	9,1
	5,8
	7,5
	5,9

	2013
	2,4
	2,9
	4,1
	2,5
	8,4


Để so sánh tốc độ tăng GDP giữa các quốc gia năm 2013, biểu đồ thích hợp nhất là


A.  biểu đồ cột đơn
B.  biểu đồ cột ghép

C.  biểu đồ cột chồng.
D.  biểu đồ đường
Câu 13:  Nhận định nào dưới đây là đúng về nét tương đồng giữa Mĩ La Tinh và Châu Phi?


A.  Phần lớn lãnh thổ đều nằm trong vùng nội chí tuyến.

B.  Chênh lệch giàu nghèo và xung đột sắc tộc là những vấn đề dân cư, xã hội lớn của hai khu vực.

C.  Có tỉ lệ dân thành thị cao trong cơ cấu dân số.

D.  Điều kiện tự nhiên rất thuận lợi để phát triển ngành nông nghiệp.
Câu 14:  Ở nhóm nước phát triển, người dân có tuổi thọ trung bình cao, nguyên nhân chủ yếu là do


A.  môi trường sống thích hợp.

B.  thu nhập bình quân đầu người cao.

C.  chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lí.

D.  chất lượng cuộc sống cao hơn.
Câu 15:  Cho bảng số liệu:

                    SỐ DÂN VÀ MẬT ĐỘ DÂN SỐ MỘT SỐ KHU VỰC VÀ CHÂU LỤC NĂM 2015

	Khu vực
	Châu Âu
	Châu Á
	Châu Phi
	Mĩ La Tinh

	Số dân (triệu người)
	738
	4391
	1186
	643

	Mật độ dân số (người/km2)
	34
	142
	40
	32


                                       (Nguồn: Số liệu thống kê Việt Nam và thế giới – NXBGDVN, năm 2016)

Hãy tính toán và cho biết nhận xét nào sau đây đúng về diện tích lãnh thổ của một số khu vực trên thế giới?


A.  Châu Phi có diện tích lớn nhất.
B.  Châu Âu rộng hơn Châu Phi.

C.  Châu Á rộng lớn hơn Châu Phi.
D.  Mĩ La Tinh rộng lớn hơn Châu Âu.
Câu 16:  Sự biến động dân số trên thế giới (tăng lên hay giảm đi) là do nhân tố nào quyết định?


A.  Sinh đẻ và tử vong
B.  Sinh đẻ và di cư

C.  Di cư, chiến tranh và dịch bệnh.
D.  Di cư và tử vong
Câu 17:  Ý nào sau đây không đúng khi nói về tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế - xã hội thế giới?


A.  Làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực.

B.  Làm xuất hiện nền kinh tế tri thức.

C.  Làm cho nông nghiệp và công nghiệp không còn vị trí quan trọng trong nền kinh tế - xã hội.

D.  Làm cho khoa học và công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
Câu 18:  Cho bảng: 

MỘT SỐ CHỈ SỐ VỀ DÂN SỐ CỦA CHÂU PHI, CÁC NHÓM NƯỚC VÀ THẾ GIỚI 

NĂM 2005 VÀ NĂM 2015

	Châu lục – nhóm nước
	Tỉ suất sinh

(0/00)
	Tỉ suất tử

(0/00)
	Tỉ suất gia tăng

dân số tự nhiên (%)

	
	Năm 2005
	Năm 2015
	Năm 2005
	Năm 2015
	Năm 2005
	Năm 2015

	Châu Phi
	38
	36
	15
	10
	2,3
	2,6

	Các nước đang phát triển
	24
	22
	8
	7
	1,6
	1,5

	Các nước phát triển
	11
	11
	10
	10
	0,1
	0,1

	Thế giới
	21
	20
	9
	8
	1,2
	1,2


                                             (Nguồn: Số liệu thống kê Việt Nam và thế giới – NXBGDVN, năm 2016)

Nhận xét nào dưới đây không chính xác?


A.  Tỉ suất sinh, tỉ suất tử của châu Phi có xu hướng giảm nhưng tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên vẫn tăng.

B.  Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước đang phát triển còn cao, năm 2015 gấp 15 lần các nước phát triển.

C.  Châu Phi có tỉ suất sinh, tỉ suất tử và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên đều cao nhất thế giới.

D.  Tỉ suất sinh, tỉ suất tử và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước phát triển luôn thấp nhất.
Câu 19:  Quan sát hình ảnh về 3 tháp dân số dưới đây, cho biết thứ tự các kiểu tháp dân số: kiểu mở rộng, kiểu ổn định và kiểu thu hẹp lần lượt là



A.  hình 1, hình 2, hình 3.
B.  hình 3, hình 2, hình 1.

C.  hình 1, hình 3, hình 2
D.  hình 3, hình 1, hình 2.
Câu 20:  Nhân tố quan trọng nhất thúc đẩy sự hình thành các vùng chuyên canh nông sản hàng hóa là


A.  khoa học kĩ thuật.
B.  tập quán sản xuất.

C.  lực lượng lao động.
D.  thị trường.
Câu 21:  Nhận định nào sau đây không đúng về các nước phát triển? 


A.  Đầu tư ra nước ngoài nhiều, nhất là lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.

B.  Ngành dịch vụ đóng vai trò chủ yếu trong cơ cấu GDP của mỗi quốc gia.

C.  Tổng sản phẩm trong nước bình quân theo đầu người cao.

D.  Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Câu 22:  Cho bảng số liệu:

TUỔI THỌ TRUNG BÌNH CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI QUA CÁC NĂM. (Đơn vị: tuổi)

	Nhóm nước
	Quốc gia
	Năm 2005
	Năm 2010
	Năm 2014

	Phát triển
	Ca-na-đa
	80
	81
	81

	
	Nhật Bản
	82
	83
	83

	
	Phần Lan
	79
	80
	81

	Đang phát triển
	Mô-dăm-bích
	42
	48
	53

	
	Haiti
	52
	61
	63

	
	In-đô-nê-xi-a
	68
	71
	71

	Thế giới
	67
	69
	71


Nhận xét nào sau đây không chính xác với bảng số liệu trên?


A.  Tuổi thọ trung bình của các nước phát triển lớn hơn các nước đang phát triển.

B.  Các nước phát triển có tuổi thọ trung bình tăng nhanh hơn các nước đang phát triển.

C.  Nhìn chung tuổi thọ trung bình của các quốc gia và thế giới đều tăng.

D.  Mô-dăm-bích là quốc gia có tuổi thọ trung bình luôn thấp nhất.
Câu 23:  Biểu hiện rõ nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu là


A.  băng ở vùng cực ngày càng dày.
B.  nhiệt độ Trái Đất tăng.

C.  xuất hiện nhiều động đất.
D.  núi lửa sẽ hình thành ở nhiều nơi.
Câu 24:  Đặc điểm nào sau đây không đúng với các nước có cơ cấu dân số trẻ ?


A.  Nguồn lao động dự trữ dồi dào.

B.  Việc làm, giáo dục, y tế là những vấn đề nan giải và cấp bách.

C.  Tỉ lệ dân số phụ thuộc ít.

D.  Tỉ lệ dân số dưới 15 tuổi cao.
Câu 25:  Tiêu chí nào dưới đây không phải là căn cứ để phân chia các quốc gia trên thế giới thành nhóm nước phát triển và đang phát triển?


A.  Quy mô nền kinh tế
B.  Đầu tư nước ngoài

C.  GDP bình quân theo đầu người
D.  Chỉ số phát triển con người
Câu 26:  Đặc điểm điển hình của sản xuất nông nghiệp là


A.  sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.

B.  nông nghiệp ngày càng trở thành ngành sản xuất hàng hóa.

C.  đối tượng lao động là cây trồng và vật nuôi.

D.  sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ.
Câu 27:  Trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế hiện nay, đầu tư nước ngoài ngày càng tập trung hơn vào lĩnh vực


A.  công nghiệp.
B.  dịch vụ.

C.  công nghệ cao.
D.  du lịch và xây dựng cơ sở hạ tầng.
Câu 28:  Để phát triển nông nghiệp, biện pháp cấp bách đối với đa số các quốc gia ở Châu Phi là


A.  khai hoang để mở rộng diện tích đất trồng trọt.

B.  tạo ra các giống cây có thể chịu được khô hạn.

C.  mở rộng mô hình sản xuất quảng canh.

D.  áp dụng các biện pháp thủy lợi để hạn chế khô hạn.
Câu 29:  Châu Phi có tỉ lệ người nhiễm HIV cao nhất thế giới chủ yếu là do


A.  có ngành du lịch phát triển mạnh, lượng khách nước ngoài đông.

B.  trình độ phát triển khoa học, y tế còn hạn chế.

C.  xung đột sắc tộc, chiến tranh thường xuyên xảy ra.

D.  mức sống và trình độ dân trí thấp.
Câu 30:  Năm 2015, Việt Nam có sản lượng lương thực là 50,2 triệu tấn, số dân 90,7 triệu người. Vậy bình quân lương thực theo đầu người của Việt Nam là


A.  180,7 kg/người
B.  1,8 kg/người
C.  553,5 kg/người
D.  55,3 kg/người
Câu 31:  Hiện nay, nguồn nước ngọt ở nhiều nơi trên thế giới bị ô nhiễm nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu là do


A.  mất diện tích rừng đầu nguồn.

B.  chất thải công nghiệp và sinh hoạt chưa qua xử lí.

C.  khai thác và vận chuyển dầu mỏ.

D.  chất thải trong sản xuất nông nghiệp và các làng nghề.
Câu 32:  Nhân tố ảnh hưởng quyết định tới sự phân bố dân cư trên thế giới là


A.  trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, tính chất của nền kinh tế.

B.  tính chất nền kinh tế và điều kiện tự nhiên.

C.  lịch sử khai thác lãnh thổ và quá trình chuyển cư.

D.  trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và điều kiện tự nhiên.
Câu 33:  Khu vực Trung Á được tiếp thu nhiều giá trị văn hóa của cả phương Đông và phương Tây chủ yếu là do


A.  đã từng bị người Trung Hoa và các đế quốc tư bản chiếm đóng.

B.  có nhiều tôn giáo lớn cùng tồn tại.

C.  nằm trên “con đường tơ lụa” của thế giới trước đây.

D.  nằm ở vị trí tiếp giáp giữa châu Á và châu Âu.
Câu 34:  Quan sát biểu đồ dưới đây, cho biết nhận xét nào sau đây là đúng về sản lượng thủy sản thế giới giai đoạn 2000-2015?
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Nuôi trồng 

Khai thác



A.  Sản lượng khai thác tăng nhanh hơn sản lượng nuôi trồng.

B.  Tổng sản lượng tăng liên tục, năm 2015 tăng 1,35 lần so với năm 2000.

C.  Năm 2015, sản lượng nuôi trồng cao hơn sản lượng khai thác.

D.  Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng đều tăng nhanh và liên tục.
Câu 35:  Trong các công nghệ trụ cột sau, công nghệ nào giúp cho việc liên kết giữa các nước trở nên dễ dàng hơn?


A.  Công nghệ sinh học.
B.  Công nghệ thông tin.

C.  Công nghệ năng lượng.
D.  Công nghệ vật liệu. 
Câu 36:  Ý nào sau đây không chính xác về khu vực Tây Nam Á và Trung Á?


A.  Mức độ tập trung dân cư ở Trung Á cao hơn Tây Nam Á.

B.  Trữ lượng dầu khí của Tây Nam Á lớn hơn nhiều so với Trung Á.

C.  Ả - rập Xê-ut là quốc gia có diện tích rộng lớn nhất Tây Nam Á.

D.  Khu vực Tây Nam Á có số lượng quốc gia nhiều hơn khu vực Trung Á.
Câu 37:  Cho bảng số liệu.

GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2015. (Đơn vị: tỉ USD)

	Quốc gia
	Trung Quốc


	Hoa Kì
	CHLB Đức
	Nhật Bản

	Tổng giá trị xuất nhập khẩu
	5027
	3813
	2379
	1273

	Giá trị xuất khẩu
	2786
	1505
	1329
	625

	Giá trị nhập khẩu
	2241
	2308
	1050
	648


Nhận xét nào dưới đây không chính xác?


A.  Trung Quốc là nước có giá trị xuất siêu lớn nhất.

B.  Nhật Bản có tổng giá trị xuất nhập khẩu thấp nhất.

C.  Hoa Kì có giá trị nhập siêu lớn nhất.

D.  Những nước có giá trị xuất khẩu cao là những nước xuất siêu.
Câu 38:  Biết số dân Việt Nam năm 2013 là 90 triệu người, tỉ suất gia tăng dân số là 1,1%. Giả sử tỉ suất gia tăng dân số nước ta không đổi trong giai đoạn 2013 - 2015. Vậy, vào năm 2015 nước ta sẽ có số dân là


A.  92,0 triệu người
B.  91,99 triệu người

C.  90,99 triệu người.
D.  90,7 triệu người.
Câu 39:  Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm của cây công nghiệp ?


A.  Thường có các xí nghiệp chế biến sản phẩm ở các vùng chuyên canh.

B.  Chỉ được trồng ở những nơi có điều kiện thuận lợi nhất.

C.  Biên độ sinh thái rộng, được trồng ở những nơi đông dân cư.

D.  Phần lớn tập trung ở các nước đang phát triển.
Câu 40:  Biểu hiện của thị trường tài chính quốc tế ngày càng được mở rộng là


A.  sự kết nối giữa các ngân hàng lớn với nhau.

B.  sự sát nhập của các ngân hàng lớn với nhau.

C.  triệt tiêu các ngân hàng nhỏ.

D.  hàng vạn ngân hàng được nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử.
------ HẾT ------

(Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

	ĐÁP ÁN
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